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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 

I. Mục đích: 

1. Để giảm thiểu và hạn chế sự cố gãy đổ cột hàng loạt trên diện rộng tại một số 

khu vực do hiện tượng thời tiết bất thường như mưa, bão, giông, lốc, … có tần suất 

xuất hiện ngày càng tăng, trên cơ sở phân tích các nhóm nguyên nhân, cần thiết phải 

nghiên cứu để rà soát, bổ sung các giải pháp tăng cường trong công tác thiết kế trên 

lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV khi: 

+ Đầu tư xây dựng mới. 

+ Cải tạo, nâng cấp trong quá trình quản lý vận hành các tuyến đường dây cấp 

điện áp đến 35kV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

2. Tập tài liệu này căn cứ vào Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 

của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư 

xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

II. Yêu cầu đối với các giải pháp thiết kế bổ sung, sửa đổi: 

- Giảm thiểu tối đa tình trạng cột gãy đổ hàng loạt do thời tiết bất thường gây 

ra. 

- Nâng cao khả năng chịu lực của cột và móng khi có sự gia tăng tải trọng đột 

ngột. 

III. Các giải pháp triển khai: 

- Đối với các tuyến đường dây xây dựng mới: Thực hiện theo Quyết định số 

5788/QĐ-EVNHCMC ngày 4/11/2025 của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí 

Minh v/v ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện có cấp điện áp đến 

220 kV; 

- Đối với các tuyến đường dây đang vận hành và/hoặc đang có kế hoạch cải tạo 

nâng cấp: Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá tình trạng kỹ thuật của đường dây đang 

vận hành (về cột, móng và vị trí xây dựng như sẽ nêu tại Điều 4) và tính chất quan 

trọng về mức độ đảm bảo an toàn cung cấp điện và khả năng thu xếp vốn của đơn vị 

Chủ sở hữu tài sản, khuyến cáo bổ sung, điều chỉnh thiết kế để kịp thời thực hiện 

trước mùa mưa bão hàng năm. 
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CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THIẾT KẾ 

I. Phạm vi áp dụng: 

1. Khu vực có địa hình dạng A (Quy định tại TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác 

động – Tiêu chuẩn thiết kế) và vùng áp lực gió IV.B (Quy định tại QCVN 

02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong 

xây dựng); 

2. Khu vực có vùng áp lực gió V.B (Quy định tại QCVN 02:2009/BXD - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng), với mọi 

dạng địa hình. 

3. Các khu vực khác: Trong quá trình thực hiện Dự án cụ thể, nếu thấy cần thiết 

phải thực hiện giải pháp thiết kế tăng cường, Đơn vị tư vấn thực hiện điều tra tại khu 

vực nghiên cứu, cập nhật số liệu các cơn bão trong vòng 15 năm trở về trước, tính từ 

ngày dự kiến đóng điện vận hành để luận chứng cụ thể, đề xuất với Chủ đầu tư xem 

xét về sự cần thiết đầu tư. 

II. Giải pháp tăng cường: 

1. Đối với nguyên nhân bên ngoài (do giông, lốc, mưa bão khiến nền móng cột 

điện suy yếu, cây cối gãy đổ và/hoặc các vật thể lạ bay vào, tác động trực tiếp lên 

đường dây làm gãy đổ cột điện, kéo theo gãy đổ các cột liền kề), cần thực hiện: 

a)  Tăng cường kiểm tra, phát quang cây cối trong hành lang an toàn đường dây 

theo qui định, xem xét phát quang thêm các cây ngoài hành lang có khả năng gãy đổ 

vào đường dây. 

b)  Tuyên truyền đến các chủ đầu tư công trình xây dựng, nhà dân gần đường 

dây để chằng, chống, kiên cố công trình, hạn chế các loại vật liệu xây dựng va đập 

vào đường dây. 

2. Đối với công tác khảo sát, thiết kế:  

a)  Công tác khảo sát: 

 - Tuân thủ nghiêm túc, chặt chẽ công tác khảo sát địa hình, địa chất theo Quyết 

định số 5788/QĐ-EVNHCMC ngày 4/11/2025 của Tổng công ty Điện lực thành phố 

Hồ Chí Minh v/v ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện có cấp điện 

áp đến 220 kV. 

 - Trường hợp có sử dụng số liệu địa chất các công trình tương tự để tham khảo 

trong quá trình thiết kế, đơn vị Tư vấn phải phân tích và đánh giá kỹ sự phù hợp với 

dự án/công trình, được chủ đầu tư chấp thuận. Không được sử dụng số liệu khảo sát 

địa chất theo kinh nghiệm của đơn vị Tư vấn để thiết kế. 

b) Công tác tính toán thiết kế: 

- Công tác tính toán cơ lý đường dây: 

+ Tính toán thiết kế cột lấy hệ số an toàn không nhỏ hơn 1,2. 
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+ Cho phép giảm chiều dài khoảng cột, giảm chiều dài khoảng néo. Nên lựa 

chọn khoảng néo từ 600-700m để giảm thiểu sự cố gãy đổ cả khoảng néo dài khi 

tuyến đường dây gặp sự cố. 

+ Thiết kế tăng cường cột kép ngang tuyến (hoặc néo ngang tuyến) để chống 

lật đường dây khi áp lực gió lớn. 

+ Đối với đường dây trung áp xây dựng mới: Tính toán lựa chọn cột thì lực đầu 

cột có cân nhắc dự phòng phát triển thêm mạch 2 khi cần thiết; đường dây hạ áp, cáp 

viễn thông và/hoặc cáp truyền hình đi chung cột. Mức độ dự phòng cho từng dự án cụ 

thể, đơn vị Tư vấn có trách nhiệm điều tra, khảo sát và luận chứng rõ trong hồ sơ thiết 

kế. 

+ Đối với đường dây trung áp hiện hữu: Nếu có thêm đường dây thông tin, dây 

hạ áp đi chung cột với đường dây trung áp, khi tính toán kiểm tra cột phải căn cứ vào 

hồ sơ hoàn công của đường dây hiện có để tính toán chịu lực cho cột và móng theo 

quy định trong Tập 4 này. Đường dây trung áp nên treo thêm không nhiều hơn 01 

hoặc 02 dây thông tin hoặc 01 dây hạ áp cáp vặn xoắn. Trường hợp treo nhiều hơn, 

hồ sơ phải có tính toán, luận chứng cụ thể. 

- Công tác tính toán thiết kế cột, móng: 

+ Cho phép lựa chọn cột có lực đầu cột lớn hơn 1 cấp so với tính toán (khi đó 

móng cột được tính toán với lực đầu cột được lựa chọn). 

+ Tính toán thiết kế móng lấy hệ số an toàn chống lật không nhỏ hơn 1,2 đối 

với móng cột đỡ; 1,3 đối với móng cột néo thẳng, néo góc và 1,7 đối với móng cột 

néo cuối. 

3. Đối với công tác quản lý vật tư thiết bị trong giai đoạn thực hiện xây dựng và 

nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: 

a)  Công tác quản lý vật tư thiết bị và quản lý chất lượng công trình xây dựng: 

- Thực hiện công tác đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, thiết bị để chọn lựa 

chất lượng vật tư thiết bị đúng yêu cầu theo chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt. 

- Tăng cường năng lực giám sát chất lượng vật tư thiết bị từ khi mua sắm, vận 

chuyển, bảo quản đến thi công tại hiện trường, nhằm đảm bảo vật tư thiết bị đưa vào 

công trình phải được kiểm soát và đúng với thí nghiệm xuất xưởng. Cụ thể: 

+ Đơn vị thi công và Tư vấn giám sát lấy mẫu tại hiện trường. Đơn vị thi công 

chịu trách nhiệm bảo quản và bảo dưỡng. 

+ Mẫu bê tông sau khi đã được bảo dưỡng đủ ngày sẽ được giao cho Chủ đầu 

tư thực hiện việc kiểm tra, ép thử mẫu để xác định cường độ bê tông. 

b)  Công tác thi công: 

- Vật liệu thi công móng (xi măng, cát, cốt thép, …) phải có đầy đủ phiếu 

chứng nhận chất lượng sản phẩm. 
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- Cột bê tông cốt thép ly tâm, cột bê tông H phải cung cấp phiếu xuất xưởng 

đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo quy định hiện hành (đối với cột 

bê tông cốt thép ly tâm tuân thủ theo TCVN 5847:2016; cột bê tông H áp dụng theo 

Quyết định số 940/QĐ-EVN-TĐ ngày 03/04/2002 của Tổng công ty Điện lực Việt 

Nam  - nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam). 

- Cột bê tông cốt thép ly tâm, cột bê tông H phải thực hiện nghiệm thu, chứng 

kiến thử nghiệm của tất cả các lô hàng trước khi xuất xưởng (đối với cột bê tông cốt 

thép li tâm tuân thủ theo TCVN 5847:2016; cột bê tông H áp dụng theo Quyết định số 

940/QĐ-EVN-TĐ ngày 03/04/2002 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam  - nay là 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Toàn bộ lô hàng thử nghiệm đạt yêu cầu đều được dán 

tem chống giả trước khi vận chuyển đến công trường. 

- Thi công lắp đặt cột phải đúng các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế. 

- Thi công móng đảm bảo kích thước, chiều sâu chôn móng theo hồ sơ thiết kế.  

- Căng dây, lấy độ võng theo đúng hồ sơ thiết kế. 

c)  Công tác quản lý vận hành: 

 - Thường xuyên kiểm tra hiện trường về chất lượng hệ thống cột, móng, chằng 

néo, đặc biệt trước mùa mưa bão để có biện pháp kịp thời gia cố tu bổ. 

- Kịp thời thay thế các vị trí cột có thời hạn vận hành lâu năm (cột có thời gian 

sử dụng lớn hơn 15 năm), có dấu hiệu hư hại, không đảm bảo khả năng chịu lực lâu 

dài. 
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CHƯƠNG III: 

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 

 

* Giải pháp kỹ thuật phần xây dựng: 

1. Lựa chọn trụ: 

- Sử dụng trụ trung thế BTLT 14m; 16m và 18m. 
2. Giải pháp kết cấu móng trụ: 

Số 

TT 
Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT 

Khối 

lượng 
Hệ số 

VẬT 

LIỆU 

ĐỊNH 

MỨC 

T/PHẦN 

VẬT 

LIỆU 

THỰC 

TẾ CHO 

1m3 

VẬT LIỆU 

TIÊU HAO 

TỔNG 

    * MÓNG TRỤ 14M ĐƠN             

1 AB.11433 

Đào móng trụ, hố kiểm tra độ 

rộng>1m, độ sâu đào 

móng<=1m, đất cấp 3 

m3 1,568         

2 AF.11210 

Đổ bêtong móng bằng thủ công + 

cơ giới, chiều rộng <=250cm, 

M200 

m3 1,5026         

  
C3322 

- Định mức cấp phối vật liệu (độ 

sụt 6-8cm) 
    1,025       

    Ciment PC40 Kg     269,000 275,725 414,304 

    Cát bê tông m3     0,521 0,534 0,802 

    Đá dăm 1*2 m3     0,858 0,879 1,321 

    Đá 4*6 m3     0,880 0,902 1,355 

    Nước ngọt Lít     190,000 194,750 292,631 

3 AF.81122 

Lắp Ván khuôn móng cột (móng 

vuông, chữ nhật) - bao gồm gỗ 

và phụ kiện (theo định mức TT 

12/TT-BXD ngày 31/08/2021 

100m

2 
0,062 1       

    * MÓNG TRỤ 14M ĐÔI             

1 AB.11433 

Đào móng trụ, hố kiểm tra độ 

rộng>1m, độ sâu đào 

móng<=1m, đất cấp 3 

m3 1,792         

2 AF.11210 

Đổ bêtong móng bằng thủ công + 

cơ giới, chiều rộng <=250cm, 

M200 

m3 1,6612         

  
C3322 

- Định mức cấp phối vật liệu (độ 

sụt 6-8cm) 
    1,025       

    Ciment PC40 Kg     269,000 275,725 458,034 

    Cát bê tông m3     0,521 0,534 0,887 

    Đá dăm 1*2 m3     0,858 0,879 1,461 

    Đá 4*6 m3     0,880 0,902 1,498 

    Nước ngọt Lít     190,000 194,750 323,519 

3 AF.81122 

Lắp Ván khuôn móng cột (móng 

vuông, chữ nhật) - bao gồm gỗ 

và phụ kiện (theo định mức TT 

12/TT-BXD ngày 31/08/2021 

100m

2 
0,048 1       

    * MÓNG TRỤ 16M ĐƠN             

1 AB.11433 

Đào móng trụ, hố kiểm tra độ 

rộng>1m, độ sâu đào 

móng<=1m, đất cấp 3 

m3 2,25         

2 AF.11210 Đổ bêtong móng bằng thủ công + m3 2,1527         



Tập IV: Tăng cường giải pháp thiết kế và khắc phục tình trạng gãy đỗ cột                              7 

Số 

TT 
Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT 

Khối 

lượng 
Hệ số 

VẬT 

LIỆU 

ĐỊNH 

MỨC 

T/PHẦN 

VẬT 

LIỆU 

THỰC 

TẾ CHO 

1m3 

VẬT LIỆU 

TIÊU HAO 

TỔNG 

cơ giới, chiều rộng <=250cm, 

M200 

  
C3322 

- Định mức cấp phối vật liệu (độ 

sụt 6-8cm) 
    1,025       

    Ciment PC40 Kg     269,000 275,725 593,553 

    Cát bê tông m3     0,521 0,534 1,150 

    Đá dăm 1*2 m3     0,858 0,879 1,893 

    Đá 4*6 m3     0,880 0,902 1,942 

    Nước ngọt Lít     190,000 194,750 419,238 

3 AF.81122 

Lắp Ván khuôn móng cột (móng 

vuông, chữ nhật) - bao gồm gỗ 

và phụ kiện (theo định mức TT 

12/TT-BXD ngày 31/08/2021 

100m

2 
0,06 1       

    
* MÓNG TRỤ 16M 

ĐƠN_NEO 
            

1 AB.11433 

Đào móng trụ, hố kiểm tra độ 

rộng>1m, độ sâu đào 

móng<=1m, đất cấp 3 

m3 2,25         

2 AF.11210 

Đổ bêtong móng bằng thủ công + 

cơ giới, chiều rộng <=250cm, 

M200 

m3 2,1047         

  
C3322 

- Định mức cấp phối vật liệu (độ 

sụt 6-8cm) 
    1,025       

    Ciment PC40 Kg     269,000 275,725 580,318 

    Cát bê tông m3     0,521 0,534 1,124 

    Đá dăm 1*2 m3     0,858 0,879 1,851 

    Đá 4*6 m3     0,880 0,902 1,898 

    Nước ngọt Lít     190,000 194,750 409,890 

3 AF.81122 

Lắp Ván khuôn móng cột (móng 

vuông, chữ nhật) - bao gồm gỗ 

và phụ kiện (theo định mức TT 

12/TT-BXD ngày 31/08/2021 

100m

2 
0,06 1       

    * MÓNG TRỤ 16M ĐÔI             

1 AB.11433 

Đào móng trụ, hố kiểm tra độ 

rộng>1m, độ sâu đào 

móng<=1m, đất cấp 3 

m3 2,4         

2 AF.11210 

Đổ bêtong móng bằng thủ công + 

cơ giới, chiều rộng <=250cm, 

M200 

m3 2,2053         

  
C3322 

- Định mức cấp phối vật liệu (độ 

sụt 6-8cm) 
    1,025       

    Ciment PC40 Kg     269,000 275,725 608,056 

    Cát bê tông m3     0,521 0,534 1,178 

    Đá dăm 1*2 m3     0,858 0,879 1,939 

    Đá 4*6 m3     0,880 0,902 1,989 

    Nước ngọt Lít     190,000 194,750 429,482 

3 AF.81122 

Lắp Ván khuôn móng cột (móng 

vuông, chữ nhật) - bao gồm gỗ 

và phụ kiện (theo định mức TT 

12/TT-BXD ngày 31/08/2021 

100m

2 
0,062 1       
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Số 

TT 
Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT 

Khối 

lượng 
Hệ số 

VẬT 

LIỆU 

ĐỊNH 

MỨC 

T/PHẦN 

VẬT 

LIỆU 

THỰC 

TẾ CHO 

1m3 

VẬT LIỆU 

TIÊU HAO 

TỔNG 

    * MÓNG TRỤ 16M ĐÔI NEO             

1 AB.11433 

Đào móng trụ, hố kiểm tra độ 

rộng>1m, độ sâu đào 

móng<=1m, đất cấp 3 

m3 2,4         

2 AF.11210 

Đổ bêtong móng bằng thủ công + 

cơ giới, chiều rộng <=250cm, 

M200 

m3 2,1093         

  
C3322 

- Định mức cấp phối vật liệu (độ 

sụt 6-8cm) 
    1,025       

    Ciment PC40 Kg     269,000 275,725 581,587 

    Cát bê tông m3     0,521 0,534 1,126 

    Đá dăm 1*2 m3     0,858 0,879 1,855 

    Đá 4*6 m3     0,880 0,902 1,903 

    Nước ngọt Lít     190,000 194,750 410,786 

3 AF.81122 

Lắp Ván khuôn móng cột (móng 

vuông, chữ nhật) - bao gồm gỗ 

và phụ kiện (theo định mức TT 

12/TT-BXD ngày 31/08/2021 

100m

2 
0,062 1       

    
* MÓNG TRỤ 16M ĐÔI 

(MÓNG TRẠM) 
            

1 AB.11433 

Đào móng trụ, hố kiểm tra độ 

rộng>1m, độ sâu đào 

móng<=1m, đất cấp 3 

m3 2,55         

2 AF.11210 

Đổ bêtong móng bằng thủ công + 

cơ giới, chiều rộng <=250cm, 

M200 

m3 2,3553         

  
C3322 

- Định mức cấp phối vật liệu (độ 

sụt 6-8cm) 
    1,025       

    Ciment PC40 Kg     269,000 275,725 649,415 

    Cát bê tông m3     0,521 0,534 1,258 

    Đá dăm 1*2 m3     0,858 0,879 2,071 

    Nước ngọt Lít     190,000 194,750 458,695 

3 AF.81122 

Lắp Ván khuôn móng cột (móng 

vuông, chữ nhật) - bao gồm gỗ 

và phụ kiện (theo định mức TT 

12/TT-BXD ngày 31/08/2021 

100m

2 
0,064 1       

    * MÓNG TRỤ 18M ĐƠN             

1 AB.11433 

Đào móng trụ, hố kiểm tra độ 

rộng>1m, độ sâu đào 

móng<=1m, đất cấp 3 

m3 3,072         

2 AF.11210 

Đổ bêtong móng bằng thủ công + 

cơ giới, chiều rộng <=250cm, 

M200 

m3 2,9414         

  
C3322 

- Định mức cấp phối vật liệu (độ 

sụt 6-8cm) 
    1,025       

    Ciment PC40 Kg     269,000 275,725 811,018 

    Cát bê tông m3     0,521 0,534 1,571 

    Đá dăm 1*2 m3     0,858 0,879 2,587 

    Đá 4*6 m3     0,880 0,902 2,653 

    Nước ngọt Lít     190,000 194,750 572,838 
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Số 

TT 
Mã hiệu Nội dung công việc ĐVT 

Khối 

lượng 
Hệ số 

VẬT 

LIỆU 

ĐỊNH 

MỨC 

T/PHẦN 

VẬT 

LIỆU 

THỰC 

TẾ CHO 

1m3 

VẬT LIỆU 

TIÊU HAO 

TỔNG 

3 AF.81122 

Lắp Ván khuôn móng cột (móng 

vuông, chữ nhật) - bao gồm gỗ 

và phụ kiện (theo định mức TT 

12/TT-BXD ngày 31/08/2021 

100m

2 
0,0768 1       

    
* MÓNG TRỤ 18M 

ĐƠN_NEO 
            

1 AB.11433 

Đào móng trụ, hố kiểm tra độ 

rộng>1m, độ sâu đào 

móng<=1m, đất cấp 3 

m3 3,072         

2 AF.11210 

Đổ bêtong móng bằng thủ công + 

cơ giới, chiều rộng <=250cm, 

M200 

m3 2,8454         

  
C3322 

- Định mức cấp phối vật liệu (độ 

sụt 6-8cm) 
    1,025       

    Ciment PC40 Kg     269,000 275,725 784,548 

    Cát bê tông m3     0,521 0,534 1,520 

    Đá dăm 1*2 m3     0,858 0,879 2,502 

    Đá 4*6 m3     0,880 0,902 2,567 

    Nước ngọt Lít     190,000 194,750 554,142 

3 AF.81122 

Lắp Ván khuôn móng cột (móng 

vuông, chữ nhật) - bao gồm gỗ 

và phụ kiện (theo định mức TT 

12/TT-BXD ngày 31/08/2021 

100m

2 
0,0768 1       

    * MÓNG TRỤ 18M ĐÔI_NEO             

1 AB.11433 

Đào móng trụ, hố kiểm tra độ 

rộng>1m, độ sâu đào 

móng<=1m, đất cấp 3 

m3 3,456         

2 AF.11210 

Đổ bêtong móng bằng thủ công + 

cơ giới, chiều rộng <=250cm, 

M200 

m3 3,0989         

  
C3322 

- Định mức cấp phối vật liệu (độ 

sụt 6-8cm) 
    1,025       

    Ciment PC40 Kg     269,000 275,725 854,444 

    Cát bê tông m3     0,521 0,534 1,655 

    Đá dăm 1*2 m3     0,858 0,879 2,725 

    Đá 4*6 m3     0,880 0,902 2,795 

    Nước ngọt Lít     190,000 194,750 603,511 

3 AF.81122 

Lắp Ván khuôn móng cột (móng 

vuông, chữ nhật) - bao gồm gỗ 

và phụ kiện (theo định mức TT 

12/TT-BXD ngày 31/08/2021 

100m

2 
0,0816 1       

* Lưu ý: 

- Đối với vị trí trụ trồng mới có lắp thiết bị, Đơn vị thi công cần lưu ý khi trồng trụ 

phải đổ bê tông móng trụ ngay để đủ thời gian theo qui định, mới được lắp thiết bịlên trụ. 

- Đối với vị trí trụ hiện hữu có lắp thiết bị, Đơn vị thi công cần lưu ý phải gia cố bê 

tông móng trụ ngay để đủ thời gian theo qui định, mới được lắp thiết bị lên trụ. 



Tập IV: Tăng cường giải pháp thiết kế và khắc phục tình trạng gãy đỗ cột                              10 

- Đơn vị thi công thực hiện lấy mẫu bê tông móng trụ để thử nghiệm nhằm đảm 

bảo chất lượng bê tông móng trụ đạt yêu cầu. 
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CHƯƠNG VI: 

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ 

(KHÔNG THỰC HIỆN) 
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CHƯƠNG V: CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 


